
PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC BIỂU MẪU THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

BM.CNTT01.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị cấp mới mã định danh 
điện tử cấp 3, 4. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với 
các bộ, ngành, địa phương; 

Công văn số 1018/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 
07/4/2021 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định 
danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị cấp mới mã định đanh điện tử 
cấp 3, 4 với danh sách như sau: 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị 

cấp 
Địa chỉ  Điện thoại  

email 

1     

2     

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

  



2 
 

 
 

BM.CNTT01.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp mới mã định danh điện tử cấp 3, 4 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh 

điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định danh điện 

tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Công văn...... 

Căn cứ Quyết định..... 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông 
tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 cho các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở , ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

(Theo phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Điều 3. Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 

BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3, CẤP 4 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, 

BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI. 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STTTT ngày     /      /202      của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai) 

 

STT 
Mã định 

danh 
Tên cơ quan, đơn vị cấp Địa chỉ  Điện thoại  Email 
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BM.CNTT02.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị thay đổi thông tin mã 

định danh điện tử cấp 3, 4. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã 
định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các 

bộ, ngành, địa phương; 

Công văn số 1018/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/4/2021 

về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ; 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định 
danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị thay đổi mã định đanh điện tử cấp 3, 
4 với danh sách như sau: 

STT 

Mã 

định 

danh 

Tên cơ quan, 

đơn vị  
Địa chỉ  Điện thoại  Email 

1  
Nội dung thay 

đổi 

Nội dung 

thay đổi 
Nội dung thay đổi Nội dung thay đổi 

2      

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



5 

 
 

BM.CNTT02.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thay đổi thông tin mã định danh điện tử cấp 3, 4 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện 
tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định danh điện tử 
cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Công văn...... 

Căn cứ Quyết định..... 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thông tin mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 cho các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở , ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

(Theo phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Điều 3. Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

THAY ĐỔI THÔNG TIN MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3, CẤP 4 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, 

BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI. 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STTTT ngày     /      /202      của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai) 

 

STT 
Mã định 

danh 
Tên cơ quan, đơn vị cấp Địa chỉ  Điện thoại  Email 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



BM.CNTT03.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị thu hồi mã định danh 

điện tử cấp 3, 4. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã 
định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các 

bộ, ngành, địa phương; 

Công văn số 1018/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/4/2021 

về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ; 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định 
danh điện tử cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị cấp mới mã định đanh điện tử cấp 3, 
4 với danh sách như sau: 

STT Tên cơ quan, đơn vị  Địa chỉ  Điện thoại  
email Căn cứ 

thu hồi  

1      

2      

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

BM.CNTT03.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi mã định danh điện tử cấp 3, 4 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện 
tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định danh điện tử 
cấp 2 của các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Công văn...... 

Căn cứ Quyết định..... 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 cho các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở , ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

(Theo phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Điều 3. Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 

THAY ĐỔI THÔNG TIN MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3, CẤP 4 CHO CÁC 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI. 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STTTT ngày     /      /202      của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lào Cai) 

 

STT 

Mã 

định 

danh 

Tên cơ quan, 

đơn vị cấp 
Địa chỉ  Điện thoại  Email 
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BM.TTHCNB01.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị cấp mới tài khoản người 

dùng dùng chung tỉnh Lào Cai. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 
Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo quyết định số 
33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai.  

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị cấp mới tài khoản người dùng 

dùng chung tỉnh Lào Cai với danh sách như sau: 

Stt Tên cơ quan, tổ chức, bộ phận / Họ và tên cá nhân 

1 Phòng A 

2 Nguyễn Văn A 

... ... 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

  



5 

 

 

 

BM.TTHCNB01.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp mới tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 

Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo quyết định số 
33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định ban hành quy trình .........; 

Căn cứ văn bản số  ........ngày .../..../.....của <Cơ quan, tổ chức đề nghị> về 

việc đề nghị cấp mới tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  

Lào Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai cho <Cơ 

quan, tổ chức đề nghị>  với danh sách như sau: 

Stt 
Tên cơ quan, tổ chức, bộ phận 

/ Họ và tên cá nhân 
Tài khoản 

Mật khẩu 

mặc định 

1 Phòng A <tên tài khoản> ... 

2 Nguyễn Văn B <tên tài khoản> ... 

... ... ... ... 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị <Cơ quan, tổ chức đề nghị> chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức 
được cấp/quản lý tài khoản thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay khi tiếp 
nhận tài khoản. Mật khẩu sử dụng phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự và phải có: chữ 

cái viết hoa, chữ cái thường, chữ số, ký tự đặc biệt. Sau 10 ngày nếu tài khoản 
không thay đổi mật khẩu mặc định thì sẽ bị tạm khóa (truy cập tài liệu hướng dẫn 

sử dụng tại địa chỉ: https://mail.laocai.gov.vn). 
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Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thủ trưởng 
cơ quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB02.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị thay đổi thông tin tài 

khoản người dùng dùng chung tỉnh 
Lào Cai. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 

Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 
Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo quyết định số 

33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo quyết định số 
05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai.  

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị thay đổi thông tin tài khoản người 
dùng dùng chung tỉnh Lào Cai với danh sách như sau: 

STT 

Tên cơ quan, tổ 

chức, bộ phận / 
Họ và tên cá 

nhân 

Tài khoản được cấp Tài khoản dự kiến thay đổi 

01 Phòng A <tài khoản được cấp> <Tài khoản dự kiến thay đổi 
> 

02 Nguyễn Văn A <tài khoản được cấp> <Tài khoản dự kiến thay đổi 

> 

... ... ... ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB02.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thay đổi thông tin tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 

Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo quyết định số 
33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định ban hành quy trình .........; 

Căn cứ văn bản số  ........ngày .../..../.....của <Cơ quan, tổ chức đề nghị> về 

việc đề nghị thay đổi thông tin tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Lào Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thông tin tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai cho 

<Cơ quan, tổ chức đề nghị> như sau: 

STT Tên cơ quan, tổ 

chức, bộ phận / 
Họ và tên cá 

nhân 

Tài khoản được 

cấp 

Trường thông tin 

thay đổi (.....1) 

01 Phòng A <tên tài khoản> <tên tài khoản mới> 

02 Nguyễn Văn B <tên tài khoản> <tên tài khoản mới> 

... ... ... ... 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị <Cơ quan, tổ chức đề nghị> chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức 

được cấp/quản lý tài khoản thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay khi tiếp 

                                        
1 Ghi rõ mô tả các trường thông tin được thay đổi (tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu và/hoặc tên hiển thị,…) 
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nhận tài khoản. Mật khẩu sử dụng phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự và phải có: chữ 
cái viết hoa, chữ cái thường, chữ số, ký tự đặc biệt. Sau 10 ngày nếu tài khoản 

không thay đổi mật khẩu mặc định thì sẽ bị tạm khóa (truy cập tài liệu hướng dẫn 
sử dụng tại địa chỉ: https://mail.laocai.gov.vn). 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thủ trưởng 

cơ quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB03.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị thu hồi tài khoản người 

dùng dùng chung tỉnh Lào Cai. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 
Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo quyết định số 
33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai.  

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị thu hồi tài khoản người dùng 

dùng chung tỉnh Lào Cai với danh sách như sau: 

STT 
Tên cơ quan, tổ chức, bộ 
phận / Họ và tên cá nhân 

Tài khoản được cấp 

01 Phòng A <tài khoản được cấp> 

02 Nguyễn Văn A <tài khoản được cấp> 

... ... ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB03.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 

Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo quyết định số 
33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định ban hành quy trình .........; 

Căn cứ văn bản số  ........ngày .../..../.....của <Cơ quan, tổ chức đề nghị> về 

việc đề nghị thu hồi tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Lào Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai cho <Cơ quan, 

tổ chức đề nghị> như sau: 

STT Tên cơ quan, tổ chức, bộ phận 

/ Họ và tên cá nhân 

Tài khoản được cấp 

01 Phòng A <tên tài khoản> 

02 Nguyễn Văn B <tên tài khoản> 

... ... ... 

Điều 2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai 

chủ trì thu hồi tài khoản được cấp theo quy định. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thủ trưởng 
<Cơ quan, tổ chức đề nghị> và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
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- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB04.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị cấp mới địa chỉ IP, tên 

miền cấp 3 dưới tên miền 
laocai.gov.vn. 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

 

Căn cứ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh 

Lào Cai; 

<cơ quan, tổ chức> đề nghị cấp mới địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền 

laocai.gov.vn như sau:2 

Trường hợp 1: cơ quan, đơn vị chỉ đề nghị cấp mới tên miền cấp 3 dưới tên 

miền laocai.gov.vn thì kê khai như sau: 

1. Lý do đề nghị: <Lý do>. 

2. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin>. 
3. Tên miền dự kiến: <Tên miền dự kiến>.laocai.gov.vn. 

4. Địa chỉ IP (Public3) máy chủ cài đặt hệ thống thông tin (máy chủ host): <IP 
Public> 

Trường hợp 2: cơ quan, đơn vị chỉ đăng ký cấp mới địa chỉ IP cho máy chủ 

cài đặt hệ thống thông tin (ứng dụng Web) đặt tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh thì 

kê khai như sau: 

1. Lý do đề nghị: <Lý do>. 
2. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin>. 

3. Tên miền đã được cấp4 (hoặc tên miền tự mua) sử dụng cho hệ thống thông 
tin <Tên hệ thống thông tin>: <Tên miền>. 

Trường hợp 3: cơ quan, đơn vị đề nghị cấp mới dải địa chỉ IP cho hệ thống 
mạng LAN của đơn vị được thành lập mới 

1. Tên đơn vị thành lập mới: <Tên đơn vị>. 
2. Thông tin trích ngang Quyết định thành lập <Tên đơn vị>: <Số ký hiệu, 

ngày/tháng/năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu> 

Trường hợp 4: cơ quan, đơn vị đề nghị cấp mới cả địa chỉ IP, tên miền cấp 

3 dưới tên miền laocai.gov.vn cho hệ thống thông tin được cài đặt tại TTDL của 
tỉnh (cơ quan, đơn vị được giao triển khai HTTT và đề nghị đặt tại TTDL của tỉnh, 

HTTT này cho phép người dùng truy cập từ mạng Internet) 

                                        
2 Nội dung đề nghị chỉ thuộc 1 trong 4 trường hợp được liệt kê. Cơ quan, đơn vị đối chiếu nhu cầu khớp với trường 

hợp nào thì kê khai thông tin chi tiết theo yêu cầu từng trường thông tin của trường hợp đó.  
3 Địa chỉ IP trên mạng Internet 
4 Nếu tên miền đã được cấp là tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn thì sẽ tự động được Sở TT&TT cấu hình 

trỏ về địa chỉ IP được cấp mới theo đề nghị của cơ quan, đơn vị. 
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1. Lý do đề nghị: <Lý do>. 
2. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin>. 

3. Tên miền dự kiến: <Tên miền dự kiến>.laocai.gov.vn. 

Đầu mối phối hợp <cơ quan, tổ chức> là: ông (bà) <Họ và tên, điện thoại, thư 
điện tử>. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai quan tâm, hỗ trợ./. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB04.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp mới địa chỉ  IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định ban hành quy trình .........; 

Căn cứ văn bản số  ........ngày .../..../.....của <Cơ quan, tổ chức đề nghị> về việc đề 
nghị cấp mới địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào 

Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn cho <Cơ 

quan, tổ chức đề nghị> như sau: 

(*) Nếu <Cơ quan, tổ chức đề nghị> chỉ đề nghị cấp mới tên miền cấp 3 dưới 
tên miền laocai.gov.vn (Trường hợp 1): 

1. Tên miền dự kiến: <Tên miền dự kiến>.laocai.gov.vn. 
2. Địa chỉ IP (Public5) máy chủ cài đặt hệ thống thông tin (máy chủ host): <IP 

Public> 
3. Tên hệ thống thông tin sử dụng IP, tên miền được cấp:  <Tên hệ thống thông 

tin>. 

(*) Nếu <Cơ quan, tổ chức đề nghị> chỉ đăng ký cấp mới địa chỉ IP cho máy 

chủ cài đặt hệ thống thông tin (ứng dụng Web) đặt tại Trung tâm dữ liệu của 
tỉnh (Trường hợp 2) 

1. Địa chỉ IP cấp mới: <IP LAN, IP Public>. 
2. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin>. 

3. Tên miền đã được cấp6 (hoặc tên miền tự mua) sử dụng cho hệ thống thông 
tin <Tên hệ thống thông tin>: <Tên miền>. 

(*) Nếu <Cơ quan, tổ chức đề nghị> đề nghị cấp mới dải địa chỉ IP cho hệ thống 
mạng LAN của đơn vị được thành lập mới (Trường hợp 3) 

                                        
5 Địa chỉ IP trên mạng Internet 
6 Nếu tên miền đã được cấp là tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn thì sẽ tự động được Sở TT&TT cấ u hình 

trỏ về địa chỉ IP được cấp mới theo đề nghị của cơ quan, đơn vị. 
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1. Địa chỉ IP cấp mới: <IP>. 
2. Tên đơn vị sử dụng: <Tên đơn vị>. 

(*) Nếu <Cơ quan, tổ chức đề nghị> đề nghị cấp mới cả địa chỉ IP, tên miền 
cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn cho hệ thống thông tin được cài đặt tại TTDL 
của tỉnh (cơ quan, đơn vị được giao triển khai HTTT và đề nghị đặt tại TTDL của 

tỉnh, HTTT này cho phép người dùng truy cập từ mạng Internet) (Trường hợp 4) 

1. Tên miền cấp mới: <Tên miền dự kiến>.laocai.gov.vn 

2. Địa chỉ IP cấp mới: <IP LAN, IP Public> 
3. Tên hệ thống thông tin sử dụng IP, tên miền cấp mới:  <Tên hệ thống thông 

tin>. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai chủ trì, phối 

hợp với <Cơ quan, tổ chức đề nghị> thực hiện khai báo địa chỉ IP, tên miền cấp 3 theo 

quy định. 

2. Đề nghị <Cơ quan, tổ chức đề nghị> phối hợp trực tiếp với Trung tâm Công nghệ  

thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện khai báo địa chỉ IP, tên miền cấp 3 

được cấp. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thủ trưởng <Cơ 

quan, tổ chức đề nghị> căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB05.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị thay đổi  địa chỉ IP, tên 

miền cấp 3 dưới tên miền 
laocai.gov.vn 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh 
Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị thay đổi địa chỉ IP, tên miền cấp 

3 dưới tên miền laocai.gov.vn như sau: 

1. Lý do đề nghị thay đổi: <Lý do>. 

2. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin đề nghị thay đổi>. 

3. Địa chỉ IP đã được cấp: <Địa chỉ IP đề nghị thay đổi>. 

4. Tên miền đã được cấp: <Tên miền đề nghị thay đổi>.laocai.gov.vn. 

5. Đầu mối liên hệ: <Họ và tên, điện thoại, thư điện tử>. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai quan tâm, phối hợp./. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB05.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thay đổi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định ban hành quy trình .........; 

Căn cứ văn bản số  ........ngày .../..../.....của <Cơ quan, tổ chức đề nghị> về việc đề 
nghị thay đổi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào 

Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn đã cấp cho 

<Cơ quan, tổ chức đề nghị> như sau: 

1. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin>. 

2. Địa chỉ IP thu hồi: <Địa chỉ IP thu hồi>. 

3. Tên miền thu hồi: <Tên miền thu hồi>.laocai.gov.vn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với <Cơ 

quan, tổ chức đề nghị> thực hiện thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 theo quy định. 

2. Đề nghị <Cơ quan, tổ chức đề nghị> phối hợp trực tiếp với Trung tâm Công nghệ  

thông tin và Truyền thông trong quá trình thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 đã được cấp. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng 

<Cơ quan, tổ chức đề nghị> căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB06.01 

<CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN 

LÝ TRỰC TIẾP> 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

<Số, ký hiệu> 

V/v đề nghị thu hồi  địa chỉ IP, tên 

miền cấp 3 dưới tên miền 
laocai.gov.vn 

<Địa danh>, ngày … tháng … năm … 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh 
Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

<cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp> đề nghị thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 

3 dưới tên miền laocai.gov.vn như sau: 

1. Lý do đề nghị thu hồi: <Lý do>. 

2. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin đề nghị thu hồi>. 

3. Địa chỉ IP đã được cấp: <Địa chỉ IP đề nghị thu hồi >. 

4. Tên miền đã được cấp: <Tên miền đề nghị thu hồi >.laocai.gov.vn. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai quan tâm, phối hợp./. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT… 

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức 

quản lý trực tiếp 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BM.TTHCNB06.02 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-STTTT Lào Cai, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi địa chỉ  IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định về tên miền và địa chỉ IP cho Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định ban hành quy trình .........; 

Căn cứ văn bản số  ........ngày .../..../.....của <Cơ quan, tổ chức đề nghị> về việc đề 
nghị thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào 

Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 dưới tên miền laocai.gov.vn đã cấp cho 

<Cơ quan, tổ chức đề nghị> như sau: 

1. Tên hệ thống thông tin:  <Tên hệ thống thông tin>. 

2. Địa chỉ IP thu hồi: <Địa chỉ IP thu hồi>. 

3. Tên miền thu hồi: <Tên miền thu hồi>.laocai.gov.vn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với <Cơ 

quan, tổ chức đề nghị> thực hiện thu hồi địa chỉ IP, tên miền cấp 3 theo quy định. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng 

<Cơ quan, tổ chức đề nghị> căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 Mẫu số 03 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-
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BTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 

BÁO CÁO BAN ĐẦU SỰ CỐ MẠNG 

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BÁO CÁO SỰ CỐ 

▪ Tên tổ chức/cá nhân báo cáo sự cố (*) ......................................................................  

▪ Địa chỉ: (*) ....................................................................................................................  

▪ Điện thoại (*) ……………………………………….Email (*) ............................  

NGƯỜI LIÊN HỆ 

▪ Họ và tên (*) ………………………………… Chức vụ:  ......................................  

▪ Điện thoại (*) ………………………………… Email (*)  ....................................  

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG BỊ SỰ CỐ 

Tên đơn vị vận hành hệ thống 

thông tin (*): 

Điền tên đơn vị vận hành hoặc được thuê vận hành hệ 

thống thông tin 

Cơ quan chủ quản: Điền tên cơ quan chủ quản 

Tên hệ thống bị sự cố Điền tên hệ thống bị sự cố và tên miền, địa chỉ ip liên 

quan 

Phân loại cấp độ của hệ thống 

thông tin (nếu có) 

□ Cấp độ 

1 

□ Cấp độ 

2 

□ Cấp độ 

3 

□ Cấp độ 

4 

□ Cấp độ 

5 

Tổ chức cung cấp dịch vụ an 

toàn thông tin (nếu có): 

Điền tên nhà cung cấp ở đây 

Tên nhà cung cấp dịch vụ kết 

nối bên ngoài (nếu có) 

Điền tên nhà cung cấp ở đây 

Điền tên nhà cung cấp ở đây Điền thông tin ở đây 

 

Mô tả sơ bộ về sự cố (*) 

Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đánh giá sơ bộ cuộc tấn 

công đã xảy ra chưa và bất kỳ các nguy cơ dẫn đến khả năng phá hoại hoặc gián đoạn 

dịch vụ. Cũng vui lòng xác định mức độ nhạy cảm của thông tin liên quan hoặc những 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố:  ..............................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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Ngày phát hiện sự cố (*) 

(dd/mm/yy) 
/ / Thời gian phát hiện (*): …… giờ.... phút 

HIỆN TRẠNG SỰ CỐ (*) 

□ Đã được xử lý □ Chưa được xử lý 

 

CÁCH THỨC PHÁT HIỆN * (Đánh dấu những cách thức được sử dụng để phát hiện 

sự cố) 

□ Qua hệ thống phát hiện xâm nhập             □ Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log File)  

□ Nhận được thông báo từ:  ...........................................................................................  

□ Khác, đó là ...................................................................................................................  

ĐÃ GỬI THÔNG BÁO SỰ CỐ CHO * 

□ Thành viên mạng lưới chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố cho tổ chức, cá nhân 

□ ISP đang trực tiếp cung cấp dịch vụ 

□ Cơ quan điều phối 

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG XẢY RA SỰ CỐ 

▪ Hệ điều hành …………………………………Version  .........................................  

▪ Các dịch vụ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ được sử dụng trên hệ thống) 

□ Web server                      □ Mail server                  □ Database server 

□ Dịch vụ khác, đó là  .....................................................................................................  

▪ Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đánh dấu những biện pháp đã triển 

khai) 

□ Antivirus                         □ Firewall                         □ Hệ thống phát hiện xâm nhập 

□ Khác:  

▪ Các địa chỉ IP của hệ thống (Liệt kê địa chỉ IP sử dụng trên Internet, không liệt kê địa 

chỉ IP nội bộ) 

 ...........................................................................................................................................  

▪ Các tên miền của hệ thống 

 ...........................................................................................................................................  

▪ Mục đích chính sử dụng hệ thống  .............................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

▪ Thông tin gửi kèm 

□ Nhật ký hệ thống             □ Mẫu virus / mã độc               □ Khác: 

………………………………….. 

▪ Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phải được giữ bí mật: □ Có □ 

Không 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ 

Mô tả về đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị cung cấp tóm lược về các kiến nghị và đề xuất hỗ trợ ứng cứu (nếu có) .  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO SỰ CỐ *: 

…/…/…../…(ngày/tháng/năm/giờ/phút) 

 

 

 

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 1. Phần (*) là những thông tin bắt buộc. Các phần còn lại có thể loại bỏ nếu 

không có thông tin. 

2. Sử dụng tiêu đề (subject) bắt đầu bằng ‘‘[TBSC]” khi gửi thông báo qua email  

3. Tham khảo thêm tại website của VNCERT (www.vncert.gov vn) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TỰ XỬ LÝ SỰ CỐ  

 

Căn cứ Báo cáo ban đầu sự cố mạng ngày…/…./…..của <Đơn vị vận hành hệ thống 

thông tin>; 

Căn cứ kết quả làm việc giữa đại diện cơ quan thường trực Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai). 

Hôm nay, ngày…./……./……..tại……………….., chúng tôi gồm: 

I.  <Đơn vị vận hành hệ thống thông tin> <tên hệ thống thông tin>  

1. Ông (bà):…………………, chức vụ:………………….. 

2. Ông (bà):…………………, chức vụ:………………….. 

II. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai 

1. Ông (bà):…………………, chức vụ:………………….. 

2. Ông (bà):…………………, chức vụ:………………….. 

Trên cơ sở nội dung trao đổi, hướng dẫn (nếu có) của đại diện Sở Thông tin và 

Truyền thông. Hai bên thống nhất xác định sự cố an toàn thông tin đã xảy ra đối với hệ 

thống thông tin <tên hệ thống thông tin> do <Đơn vị vận hành hệ thống thông tin> thuộc 

trách nhiệm xử lý của đơn vị vận hành hệ thống thông tin. 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn 

cứ thực hiện. 

Đại diện 

Sở Thông tin và Truyền thông 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Đại diện 

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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